
Đất đai

Hỗ trợ đào tạo, 

chuyển đổi nghề 

và tìm kiếm việc 

làm

Cây cối, hoa 

màu

Hỗ trợ ổn định 

đời sống

1
Trương Ngọc Bá ( Trương Thị 

Mỹ Hạnh)
81.311.200        243.933.600 3.640.800 328.885.600

2 Nguyễn Văn Nhàn 32.706.600        98.119.800 1.721.400 132.547.800

3 Trần Thị Huỳnh 70.497.600        211.492.800 3.710.400 6.606.450           292.307.250

4
Lâm Thị Hồng Vui (Phạm 

Đình Phụng)
55.047.200        165.141.600          2.464.800           7.927.740           230.581.340

5 Lương Thị Định 50.616.000        151.848.000          2.664.000           6.606.450           211.734.450

6 Trương Văn Chút 98.445.800 295.337.400 4.786.200 10.570.320 409.139.720

7 Nguyễn Văn Thành 75.549.200 226.647.600 3.382.800 305.579.600

8 Đặng Thị Lê 1.966.200           1.966.200

9 Nguyễn Thanh Nhàn 2.587.800 2.587.800

10 Lê Minh Dũng 1.753.800 1.753.800

11 Trương Tu 260.400              260.400

I Tổng cộng 464.173.600 1.392.520.800       28.938.600         31.710.960         1.917.343.960

II Chi phí phuc vụ GPMB 2% 38.346.000

III Tổng cộng ( A+B) 1.955.689.960

BẢNG TỔNG HỢP GIÁ TRỊ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG

Công trình: Khu dân cư năm 2025 thôn Trà Thung, xã Phù Mỹ Bắc

Ghi chú

Chi tiết giá trị bồi thường, hỗ trợ

Địa điểm: thôn Trà Thung, xã Phù Mỹ Bắc

(Kèm theo Quyết định số:         /QĐ-UBND ngày:      /5/2026 của UBND xã Phù Mỹ Bắc)

TT Họ và tên Tổng cộng
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